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Khoa: Toán - Tin 
1311C02A (K11 C§SP VËt lý (Lý-KTCN) A - 2013 - 2016); 1210D40A (K10 §HSP VËt lý A - 2012 - 
2016). 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 VL2212 Thiªn v¨n häc (**)
 01 001 21 13g00 11/05/16 N341 

2 VL2307 VËt lý lîng tö (*)
 01 001 20 13g00 13/05/16 N333 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 
 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: Ngoại ngữ 
1311C04A (K11 C§SP TiÕng Anh A - 2013 - 2016) 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 TA2260 DÞch 2 (*)
 01 001 26 13g00 11/05/16 A6108 

2 TA2361 Kü n¨ng tæng hîp (*)
 01 001 26 13g00 13/05/16 A6105 

3 TA2232 Kü n¨ng thuyÕt tr×nh (**)
 02 001 26 07g00 23/05/16 A7106 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 
 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: Giáo dục Tiểu học – Mầm non 
1311C08A (K11 C§ Gi¸o dôc MÇm non A - 2013 - 2016); 1513D05T (K13 §H Gi¸o dôc MÇm non (Liªn 
th«ng)). 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 MN2334 Gi¸o dôc m«i trêng cho trÎ mÇm non 
(*)

 01 001 27 13g00 11/05/16 A6104 

2 MN2334 Gi¸o dôc m«i trêng cho trÎ mÇm non 
(*)

 01 002 28 13g00 11/05/16 A6105 

3 MN2233 §¸nh gi¸ trong gi¸o dôc mÇm non (*)
 01 001 27 13g00 13/05/16 A10103 

4 MN2233 §¸nh gi¸ trong gi¸o dôc mÇm non (*)
 01 002 27 13g00 13/05/16 A10104 

5 MN2347 
LL vµ PP h×nh thµnh biÓu tîng to¸n 
s¬ ®¼ng cho trÎ em (*)

 
01 001 27 07g00 16/05/16 A10104 

 MN2347 
LL vµ PP h×nh thµnh biÓu tîng to¸n 
s¬ ®¼ng cho trÎ em (*)

 
01 002 27 07g00 16/05/16 A10103 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 
 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: Giáo dục Tiểu học – Mầm non 
1311C09A (K11 C§ Gi¸o dôc TiÓu häc A - 2013 - 2016) 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 TH2228 Chuyªn ®Ò PPDH To¸n (**)
 01 001 33 13g00 11/05/16 A6107 

2 TH2261 To¸n vµ PPDH to¸n ë TiÓu häc (*)
 01 001 33 13g00 13/05/16 A6104 

3 TH2362 TiÕng ViÖt, V¨n häc vµ PPDH (*)
 01 001 33 07g00 16/05/16 A6201 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 
 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: Khoa học Tự nhiên 
1311C23A (K11 C§SP Sinh häc (Sinh - Ho¸) A - 2013 - 2016) 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 SH2246 KÜ thuËt d¹y häc sinh häc (**)
 01 001 11 07g00 04/05/16 A7103 

2 SH2344 Di truyÒn häc ngêi (*)
 01 001 11 07g00 11/05/16 A7107 

3 SH2239 Nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo thùc vËt (**)
 01 001 11 13g00 13/05/16 A6108 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 
 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: Khoa học Xã hội và Nhân văn 
1311C12A (K11 C§SP LÞch sö (Sö - GDCD) A - 2013 - 2016); 1109D09B (K9 §HSP Sö - GDCD B (§C) - 
2011 - 2015). 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 LS2328 
Nh÷ng V§CB cña cuéc CM t s¶n 
thêi cËn ®¹i (*)

 
02 001 24 13g00 11/05/16 A7201 

2 LS2227 
Nh÷ng c¶i c¸ch vµ t tëng CC trong 
LS VN (*) 02 001 23 13g00 13/05/16 A6106 

3 LS1206 
LÞch sö ®Þa ph¬ng vµ PPNC LS ®Þa 
ph¬ng (*)

 
01 001 23 13g00 18/05/16 A7107 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 
 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 

 
 


